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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  109/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 

tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công 
trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch 

2 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 62/Ngày 30-12-2023



xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Xét Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu 
xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 3; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp Yên Bình 3, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

- Phạm vi: Thuộc xã Điềm Thụy, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái 
Nguyên.

- Ranh giới: Phía Bắc giáp khu dân cư xã Điềm Thụy; phía Nam giáp khu 
dân cư và Trường tiểu học Nga My 2 của xã Nga My; phía Đông giáp kênh 
Núi Cốc và khu dân cư xã Nga My; phía Tây giáp Khu công nghiệp Yên Bình 2.

- Diện tích: Khoảng 301,85 ha (trong đó: Diện tích Khu công nghiệp 
Yên Bình 3 khoảng 295,34 ha và diện tích đất giao thông kết nối dọc kênh Đông 
- Núi Cốc khoảng 6,51 ha).

2. Chức năng sử dụng đất

- Đất sản xuất công nghiệp (để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, 
thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh).

- Đất dịch vụ (để xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng).

- Đất giao thông (để xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe và các công trình 
giao thông khác).

- Đất cây xanh (cây xanh cách ly, cây xanh công cộng).

- Các khu kỹ thuật (để xây dựng khu xử lý nước thải, trạm điện và các công 
trình kỹ thuật khác).

3. Định hướng, nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

Khu công nghiệp tổ chức các trục đường chính với vai trò là đường giao thông 
và trục cảnh quan kết nối các khu chức năng của Khu công nghiệp với 
hệ thống giao thông đối ngoại ngoài Khu công nghiệp. Trục Bắc - Nam kết nối 
khu công nghiệp với đường quy hoạch phía Bắc; trục Đông - Tây kết nối 
Khu công nghiệp với Khu công nghiệp Yên Bình 2 và đường quy hoạch phía Đông.
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- Khu dịch vụ, tiện ích công cộng được bố trí tiếp giáp với đường quy hoạch 
phía Bắc và phía Đông Nam khu quy hoạch.

- Các lô đất quy hoạch khu sản xuất công nghiệp, kho tàng được bố trí 
tiếp cận với các trục đường giao thông trong Khu công nghiệp.

- Bố trí dải cây xanh cách ly đảm bảo theo quy định; quy hoạch các khu 
cây xanh công cộng tại các vị trí phù hợp tạo cảnh quan cho Khu công nghiệp.

4. Chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Tuân thủ đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 
QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình 
hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật

Khu quy hoạch được tính toán và chia thành các lưu vực thoát nước, thiết 
kế hệ thống thu gom nước mặt và tính toán đảm bảo khả năng thoát nước của 
khu quy hoạch. Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình được 
tính toán đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

5.2. Giao thông

- Hệ thống đường giao thông trong khu quy hoạch được thiết kế theo cấu 
trúc ô bàn cờ đảm bảo kết nối thuận tiện giữa các khu vực chức năng và kết nối 
khu vực nghiên cứu với hệ thống giao thông đối ngoại.

- Bãi đỗ xe tập trung: Quy hoạch các bãi đỗ xe tập trung để đáp ứng 
nhu cầu đỗ xe của khu vực quy hoạch. 

5.3. Cấp nước

- Nguồn cấp: Nhà máy nước Yên Bình hoặc các nguồn cấp khác.

- Cấp nước cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Mạng lưới ống được chia làm 03 cấp (truyền tải, phân phối và dịch vụ). 
Tổ chức theo quy hoạch giao thông và sử dụng đất để bố trí điểm đấu nối, đường kính, 
chiều dài các tuyến ống truyền tải, phân phối. Tại các điểm đấu nối ống phân phối 
với mạng truyền tải đều lắp đặt van, đồng hồ đo lưu lượng điện từ và mạng truyền 
dữ liệu. Nguồn và mạng lưới ống cấp nước chữa cháy phải tuân thủ theo quy định 
phòng cháy chữa cháy.

5.4. Cấp điện

- Nguồn điện: Khu công nghiệp Yên Bình 3 sử dụng nguồn cấp từ các 
trạm biến áp 110/22kV gồm Trạm Yên Bình 6 với công suất S=1x63MVA và 
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Trạm Yên Bình 7 với công suất S=2x63MVA, Trạm 110kV Yên Bình 8 (nâng công 
suất thêm 1 máy 63MVA lên thành 3 máy 63MVA), Trạm 110kV Phú Bình 2 
(3x63MVA); ngoài ra sử dụng nguồn từ các trạm 110kV khu vực lân cận để cấp 
điện cho toàn khu quy hoạch.

- Cấp điện cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lưới điện: Đầu tư xây dựng mới lưới điện 22kV tiêu chuẩn theo nhu cầu 
phát triển phụ tải của Khu công nghiệp. Lưới điện trung thế có kết cấu mạch vòng, 
bình thường vận hành hở.

5.5. Hạ tầng viễn thông thụ động

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Khu công nghiệp 
có độ bao phủ rộng, công nghệ hiện đại, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, 
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

5.6. Thoát nước thải

Quy hoạch trạm xử lý nước thải cho Khu công nghiệp, bố trí tại khu đất 
hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp đảm bảo xử lý nước thải cho Khu công nghiệp 
theo quy định. Nước thải được thu gom 100% và phải xử lý đạt tiêu chuẩn 
theo quy định về bảo vệ môi trường trước khi thải ra môi trường.

5.7. Quản lý chất thải rắn

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 100%. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển 
đến khu xử lý tập trung để xử lý đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường

Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường: Sử dụng năng lượng tái tạo; 
ưu tiên phát triển theo mô hình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường; khuyến 
khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực sản xuất và sinh 
hoạt; sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, nguồn nước đảm bảo các quy 
định về môi trường; khuyến khích xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát định kỳ 
về môi trường, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
và chất thải; duy trì và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan; tuyên truyền các tổ 
chức và cá nhân tích cực phân loại rác thải từ nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường tự nhiên. Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với 
biến đổi khí hậu; lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trong các chương 
trình phát triển, dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan 
hoàn thành đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
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Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 110/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 

tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình 
hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch 
xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
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Xét Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua đồ án quy hoạch phân khu 
xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp Thượng Đình, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch

- Phạm vi: Thuộc xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Ranh giới: Phía Bắc giáp khu dân cư, đất nông nghiệp, lâm nghiệp 
xã Thượng Đình và Trường Quân sự Quân khu 1; phía Nam giáp khu dân cư, 
đất nông nghiệp, lâm nghiệp xã Thượng Đình; phía Đông giáp đường QL.37, 
đất nông nghiệp và khu dân cư xã Thượng Đình; phía Tây giáp phường Lương Sơn 
(thành phố Sông Công) và phường Hồng Tiến (thành phố Phổ Yên).

- Diện tích: Khoảng 130,48ha (trong đó: Diện tích Khu công nghiệp 
Thượng Đình khoảng 128,18ha, đất hành lang đường QL.37 khoảng 0,74ha và 
đất hành lang kênh Giữa - Núi Cốc khoảng 1,56ha).

2. Chức năng sử dụng đất

- Đất sản xuất công nghiệp (để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, 
thực hiện dự án đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh).

- Đất dịch vụ (để xây dựng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng).

- Đất giao thông (để xây dựng đường giao thông, bãi đỗ xe và các công trình 
giao thông khác).

- Đất cây xanh (cây xanh cách ly, cây xanh công cộng).

- Các khu kỹ thuật (để xây dựng khu xử lý nước thải, trạm điện và các công trình 
kỹ thuật khác).

3. Định hướng, nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan

Khu công nghiệp tổ chức các trục đường chính với vai trò là đường giao 
thông và trục cảnh quan kết nối các khu chức năng của Khu công nghiệp với 
hệ thống giao thông đối ngoại ngoài Khu công nghiệp. Trục Đông - Tây kết nối 
Khu công nghiệp với đường QL.37; trục Bắc - Nam kết nối Khu công nghiệp với 
khu dân cư và Khu công nghiệp Điềm Thụy (khu B) ở phía Nam.
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- Khu dịch vụ, tiện ích công cộng được bố trí nằm ở khu vực cổng chính 
của Khu công nghiệp tại phía Đông, nằm trên trục đường chính của Khu công nghiệp 
và kết nối với đường QL.37.

- Các lô đất quy hoạch khu sản xuất công nghiệp, kho tàng được bố trí 
tiếp cận với các trục đường giao thông trong Khu công nghiệp.

- Bố trí dải cây xanh cách ly đảm bảo theo quy định; quy hoạch các khu 
cây xanh công cộng tại các vị trí phù hợp tạo cảnh quan cho Khu công nghiệp.

4. Chỉ tiêu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội

Tuân thủ đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 
01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 
kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật

Khu quy hoạch được tính toán và chia thành các lưu vực thoát nước, thiết kế 
hệ thống thu gom nước mặt và tính toán đảm bảo khả năng thoát nước của 
khu quy hoạch. Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình 
được tính toán đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

5.2. Giao thông

- Hệ thống đường giao thông trong khu quy hoạch được thiết kế đảm bảo 
kết nối thuận tiện giữa các khu vực chức năng và kết nối khu vực nghiên cứu với 
hệ thống giao thông đối ngoại. Đường giao thông được thiết kế, tính toán đảm bảo 
nhu cầu, khả năng lưu thông, khả năng vận hành của Khu công nghiệp.

- Bãi đỗ xe tập trung: Quy hoạch các bãi đỗ xe tập trung để đáp ứng 
nhu cầu đỗ xe của khu vực quy hoạch.

5.3. Cấp nước

- Nguồn cấp: Nhà máy nước Yên Bình hoặc các nguồn cấp khác.

- Cấp nước cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Mạng lưới ống được chia làm 03 cấp (truyền tải, phân phối và dịch vụ). 
Tổ chức theo quy hoạch giao thông và sử dụng đất để bố trí điểm đấu nối, đường kính, 
chiều dài các tuyến ống truyền tải, phân phối. Tại các điểm đấu nối ống phân phối 
với mạng truyền tải đều lắp đặt van, đồng hồ đo lưu lượng điện từ và mạng truyền 
dữ liệu. Nguồn và mạng lưới ống cấp nước chữa cháy phải tuân thủ theo quy định 
phòng cháy chữa cháy.
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5.4. Cấp điện

- Nguồn điện: Khu công nghiệp Thượng Đình sử dụng nguồn cấp từ các 
Trạm biến áp 110kV Phú Bình, Trạm 110kV Hương Sơn (1x63MVA), ngoài ra 
sử dụng nguồn từ các trạm 110kV khu vực lân cận để cấp điện cho toàn khu 
quy hoạch.

- Cấp điện cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lưới điện: Đầu tư xây dựng mới lưới điện 22kV tiêu chuẩn theo nhu cầu 
phát triển phụ tải của Khu công nghiệp. Lưới điện trung thế có kết cấu mạch vòng, 
bình thường vận hành hở.

5.5. Hạ tầng viễn thông thụ động

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Khu công nghiệp 
có độ bao phủ rộng, công nghệ hiện đại, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, 
đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

5.6. Thoát nước thải

Quy hoạch trạm xử lý nước thải cho Khu công nghiệp, bố trí tại khu đất 
hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp đảm bảo xử lý nước thải cho Khu công nghiệp 
theo quy định. Nước thải được thu gom 100% và phải xử lý đạt tiêu chuẩn theo 
quy định về bảo vệ môi trường trước khi thải ra môi trường.

5.7. Quản lý chất thải rắn

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 100%. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển 
đến khu xử lý tập trung để xử lý đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường

Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường: Sử dụng năng lượng tái tạo; 
ưu tiên phát triển theo mô hình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường; 
khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực sản xuất 
và sinh hoạt; sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, nguồn nước đảm bảo 
các quy định về môi trường; khuyến khích xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát 
định kỳ về môi trường, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải và chất thải; duy trì và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan; tuyên truyền các tổ 
chức và cá nhân tích cực phân loại rác thải từ nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi 
trường tự nhiên. Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng với 
biến đổi khí hậu; lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trong các chương trình 
phát triển, dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan 
hoàn thành đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
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Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 111/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng

 Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của 

Quốc hội tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật 
về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ 
lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2023 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050;
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Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ 
tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch 
xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Xét Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng 
Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045, cụ thể như sau:

1. Phạm vi, ranh giới, diện tích khu vực lập quy hoạch
- Phạm vi: Thuộc xã Minh Đức, xã Thành Công, xã Phúc Thuận và phường 

Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Ranh giới: Phía Bắc giáp sông Con (phụ lưu sông Công); phía Nam giáp 

tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc; 
phía Đông giáp khu đất nông nghiệp và dân cư xã Minh Đức, xã Thành Công; 
phía Tây giáp đường Vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội.

- Diện tích: Khoảng 1.128ha (trong đó: Diện tích đất Khu công nghiệp 
khoảng 868ha và diện tích đất khu đô thị - dịch vụ khoảng 260ha).

2. Mục tiêu, động lực phát triển
- Cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 3 năm  2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

- Hình thành khu vực đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của Khu công nghiệp, hỗ trợ, gắn kết giữa phát triển 
Khu công nghiệp với quá trình đô thị hóa của địa phương; góp phần giải quyết 
việc làm, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu lao động và đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế của tỉnh.
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- Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt là cơ sở để 
lập quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực và lập 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu chức năng.

3. Chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội
- Khu công nghiệp áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch 

xây dựng QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình 
hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đối với khu đô thị - dịch vụ áp dụng tiêu chí của đô thị loại II, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD và 
các quy định pháp luật có liên quan.

4. Mô hình phát triển, định hướng phát triển không gian các khu 
chức năng

4.1. Mô hình phát triển
- Hình thành khu công nghiệp đa ngành, phát triển theo hướng sinh thái, 

hiện đại và thân thiện với môi trường; ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp 
tự động hóa, lắp ráp, điện tử, viễn thông.

- Khu đô thị - dịch vụ hiện đại bao gồm các phân khu chức năng như: Nhà ở; 
công trình giáo dục, đào tạo; công trình y tế; công trình thể thao, văn hóa; 
công trình thương mại; công trình dịch vụ và các công trình khác có hệ thống 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

4.2. Định hướng phát triển không gian
a) Khu công nghiệp:
- Khu công nghiệp được quy hoạch ở phía trung tâm được giới hạn bởi 

tuyến đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, Cụm công nghiệp Minh Đức 1 
ở phía Tây; sông Con ở phía Bắc; đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, 
Bắc Giang, Vĩnh Phúc (đoạn đi trùng đường vành đai 2 Thái Nguyên) ở phía Nam; 
khu đất nông nghiệp và dân cư xã Minh Đức, xã Thành Công ở phía Đông.

- Tổ chức 02 trục đường chính với vai trò là đường giao thông và trục cảnh quan 
kết nối các khu chức năng của Khu công nghiệp với không gian ngoài Khu 
công nghiệp. Trục Bắc - Nam kết nối Khu công nghiệp với đường vành đai 2 
Thái Nguyên, đường tỉnh ĐT.261 và khu đô thị - dịch vụ số 1; Trục Tây Bắc - 
Đông Nam kết nối Khu công nghiệp với đường trục Bắc - Nam để kết nối với 
đường Vành đai 2 Thái Nguyên và khu đô thị - dịch vụ số 2.

- Các khu dịch vụ, tiện ích công cộng được bố trí tiếp giáp với khu cây xanh, 
trục cảnh quan và đường giao thông.

- Các lô đất quy hoạch khu sản xuất công nghiệp, kho tàng được bố trí 
tiếp cận với các trục đường giao thông trong Khu công nghiệp.

- Bố trí dải cây xanh cách ly đảm bảo theo quy định; quy hoạch các khu 
cây xanh công cộng tại các vị trí phù hợp tạo cảnh quan cho Khu công nghiệp.
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b) Khu đô thị - dịch vụ:

- Khu đô thị - dịch vụ số 1:

 + Quy hoạch tại phía Bắc, được giới hạn bởi tuyến đường vành đai V
vùng Thủ đô Hà Nội ở phía Tây; sông Con và đất rừng xã Phúc Thuận ở phía Bắc; 
Cụm công nghiệp Minh Đức 1 ở phía Nam; khu công nghiệp ở phía Đông.

+ Quy hoạch đất phát triển dân cư, đất dịch vụ công cộng, đất cây xanh 
sử dụng công cộng, đất phát triển hỗn hợp, đất hạ tầng kỹ thuật phù hợp với 
định hướng phát triển, đảm bảo các quy chuẩn, quy định. Quy hoạch đất ở tiếp giáp 
với sông Con nhằm khai thác cảnh quan thiên nhiên. Tổ chức hệ thống cây xanh 
dọc sông Con tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực và bảo vệ nguồn nước.

 - Khu đô thị - dịch vụ số 2:

+ Quy hoạch tại phía Đông Nam, được giới hạn bởi khu công nghiệp ở phía 
Tây; đường vành đai 2 Thái Nguyên ở phía Nam; khu đất nông nghiệp và dân cư 
xã Minh Đức, xã Thành Công ở phía Đông và phía Bắc.

+ Quy hoạch đất phát triển dân cư, đất dịch vụ công cộng, đất cây xanh 
sử dụng công cộng, đất phát triển hỗn hợp, đất hạ tầng kỹ thuật phù hợp với 
định hướng phát triển, đảm bảo các quy chuẩn, quy định.

5. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khung

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật

Khu quy hoạch được tính toán và chia thành các lưu vực thoát nước, thiết kế 
hệ thống thu gom nước mặt và tính toán đảm bảo khả năng thoát nước của khu 
quy hoạch. Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình được tính 
toán đảm bảo tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

5.2. Giao thông

- Hệ thống đường giao thông trong khu quy hoạch được thiết kế đảm bảo 
kết nối thuận tiện giữa các khu vực chức năng và kết nối khu vực nghiên cứu với 
hệ thống giao thông đối ngoại. Đường giao thông được thiết kế, tính toán đảm bảo 
nhu cầu, khả năng lưu thông, khả năng vận hành của Khu công nghiệp và khu đô thị 
- dịch vụ.

- Bãi đỗ xe tập trung: Quy hoạch các bãi đỗ xe tập trung để đáp ứng nhu cầu 
đỗ xe của khu vực quy hoạch. 

5.3. Cấp nước

- Nguồn cấp: Nước mặt Hồ Núi Cốc, sông Công hoặc các nguồn cấp khác.

- Cấp nước cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
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- Mạng lưới ống được chia làm 03 cấp (truyền tải, phân phối và dịch vụ). 
Tổ chức theo quy hoạch giao thông và sử dụng đất để bố trí điểm đấu nối, đường 
kính, chiều dài các tuyến ống truyền tải, phân phối. Tại các điểm đấu nối ống phân 
phối với mạng truyền tải đều lắp đặt van, đồng hồ đo lưu lượng điện từ và mạng 
truyền dữ liệu. Nguồn và mạng lưới ống cấp nước chữa cháy phải tuân thủ theo 
quy định phòng cháy chữa cháy.

5.4. Cấp điện

- Nguồn điện: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tây Phổ Yên sử dụng 
nguồn cấp từ các Trạm biến áp 220kV Phú Bình (2x250MVA), Trạm 110kV 
Minh Đức (2x63MVA), ngoài ra sử dụng nguồn từ các trạm 110kV khu vực 
lân cận để cấp điện cho toàn khu quy hoạch. Dự phòng quỹ đất hạ tầng kỹ thuật 
để đầu tư bổ sung xây dựng Trạm biến áp nguồn khi giai đoạn dài hạn phát sinh 
nhu cầu phụ tải trong quá trình vận hành, khai thác Khu công nghiệp và Quy hoạch 
phát triển điện lực quốc gia ở các giai đoạn tiếp theo.

- Cấp điện cho toàn khu quy hoạch được tính toán đảm bảo đáp ứng 
nhu cầu sử dụng và tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Lưới điện: Đầu tư xây dựng mới lưới điện 22kV tiêu chuẩn theo nhu cầu 
phát triển phụ tải của Khu công nghiệp. Lưới điện trung thế có kết cấu mạch vòng, 
bình thường vận hành hở.

5.5. Hạ tầng viễn thông thụ động

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông có độ bao phủ rộng, 
công nghệ hiện đại, cung cấp đa dịch vụ, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của các 
doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và khu đô thị - dịch vụ.

5.6. Thoát nước thải

Quy hoạch khu xử lý nước thải cho Khu công nghiệp riêng và cho khu 
đô thị - dịch vụ riêng; bố trí tại các khu đất hạ tầng kỹ thuật đảm bảo xử lý nước 
thải theo quy định. Nước thải được thu gom và phải xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định 
trước khi thải ra môi trường.

5.7. Quản lý chất thải rắn

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn 100%. Chất thải rắn được thu gom và vận chuyển 
đến khu xử lý tập trung để xử lý đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường.

5.8. Giải pháp bảo vệ môi trường

Các giải pháp chính về bảo vệ môi trường: Sử dụng năng lượng tái tạo; 
ưu tiên phát triển theo mô hình kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường; 
khuyến khích sử dụng công nghệ thân thiện môi trường trong lĩnh vực sản xuất 
và sinh hoạt; sử dụng, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, nguồn nước đảm bảo 
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các quy định về môi trường; khuyến khích xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát 
định kỳ về môi trường, đồng thời xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải và chất thải; duy trì và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan; tuyên truyền 
các tổ chức và cá nhân tích cực phân loại rác thải từ nguồn, nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường tự nhiên. Nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, thích ứng 
với biến đổi khí hậu; lồng ghép vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu trong các chương 
trình phát triển, dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan 
hoàn thành đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 
theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 113/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng                          

3 Trạm y tế xã: La Hiên, huyện Võ Nhai; Nhã Lộng, Tân Hòa, huyện Phú Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN,
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt chủ trương đầu tư một số 
dự án phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân thuộc lĩnh vực Y tế;

Xét Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
đầu tư xây dựng 3 Trạm y tế xã: La Hiên, huyện Võ Nhai; Nhã Lộng, Tân Hòa, 
huyện Phú Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; 
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 3 Trạm y tế 
xã: La Hiên, huyện Võ Nhai; Nhã Lộng, Tân Hòa, huyện Phú Bình quy định tại 
khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ 
hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân thuộc lĩnh vực y tế, cụ thể như sau:
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1. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 13.863.086.464 đồng (tăng 
863.086.464 đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 
Trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình).

2. Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh (xây dựng cơ bản tập trung): 13.000.000.000 đồng.

- Nguồn vốn ngân sách huyện Phú Bình: 863.086.464 đồng (thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Trạm y tế xã Nhã Lộng, huyện 
Phú Bình).

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân 
thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu 
dự án.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

Số:  114/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, 

nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa,                        
Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 
tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 
đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện 
đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên; 

Xét Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 
đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện 
đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo, 
nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế 
tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Hạng mục xây dựng mới Nhà điều trị và 
mua sắm trang thiết bị - Trung tâm y tế huyện Võ Nhai quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Xây dựng mới 01 nhà điều trị 5 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 
8.100m2. Thiết kế đồng bộ (trong và ngoài công trình) hệ thống cấp thoát nước, 
cấp điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống oxy hóa lỏng, hệ thống xử lý 
nước RO. Thiết kế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà bao gồm các hạng mục: 
Cổng, hàng rào nhà điều trị 5 tầng, nhà chứa hệ thống oxy hoá lỏng, sân, hè, 
đường, bồn hoa, cây xanh; hoàn trả hệ thống cấp nước cho các công trình hiện có 
đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. 

- Mua sắm trang thiết bị y tế (máy xét nghiệm sinh hóa các loại; máy chụp 
X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát; máy thận nhân tạo; máy siêu âm tổng quát 
và các trang thiết bị cần thiết khác). 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: 

- Năm 2022: Chuẩn bị dự án, thực hiện dự án.

- Năm 2023 - 2024: Thực hiện dự án, hoàn thành dự án.

4. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt 
chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân 
thuộc lĩnh vực y tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng 
quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu 
dự án.
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, 
Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn
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MỤC LỤC
CÔNG BÁO NĂM 2023

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 
2023

(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành)

STT Tên cơ quan ban hành văn bản Số lượng văn bản
1 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 96
2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 165
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung 
văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 24-3-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-
HĐND Quy định hỗ trợ 
kinh phí cho các cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ 
thông, Trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên công lập  
thuộc tỉnh Thái Nguyên 
quản lý

14+15 20-4-2023 24-3-2023

2 24-3-2023 Nghị quyết số 09/NQ-
HĐND Quyết định điều 
chỉnh chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác của Dự án 
sân golf Glory tại xã Thành 
Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên

14+15 20-4-2023 11-4-2023

3 24-3-2023 Nghị quyết số 10/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường từ Ngã tư Thanh 
Xuyên đi đê Chã, thị xã Phổ 
Yên (nay là thành phố Phổ 
Yên)

14+15 20-4-2023 11-4-2023

4 24-3-2023 Nghị quyết số 12/NQ - 
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường từ Quốc lộ 3 cũ đi 
Viện Quân y 91, thị xã Phổ 
Yên (nay là thành phố Phổ 

14+15 20-4-2023 11-4-2023

24 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 62/Ngày 30-12-2023



Yên)

5 24-3-2023 Nghị quyết số 13/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án xây dựng tuyến đường từ 
Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố 
Kim Thái, phường Ba Hàng, 
thị xã Phổ Yên (nay là thành 
phố Phổ Yên).

14+15 20-4-2023 11-4-2023

6 24-3-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-
HĐND Bãi bỏ quy định về 
lệ phí đăng ký cư trú trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại 
Nghị quyết số 49/2016/NQ-
HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2016 và Nghị quyết số 
08/2017/NQ-HĐND ngày 
21 tháng 7 năm 2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh

14+15 20-4-2023 14-4-2023

7 24-3-2023 Nghị quyết số 06/NQ-
HĐND Thành lập Đoàn 
giám sát của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về công tác quản lý 
nhà nước về bảo vệ môi 
trường giai đoạn 2017 - 
2022 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

14+15 20-4-2023 14-4-2023

8 24-3-2023 Nghị quyết số 07/NQ-
HĐND Về việc cho ý kiến 
bổ sung Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 vốn ngân sách 
Trung ương thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai đoạn 2021 - 2025

14+15 20-4-2023 14-4-2023

9 24-3-2023 Nghị quyết số 11/NQ-
HĐND Thông qua Đề án đề 

14+15 20-4-2023 14-4-2023
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nghị công nhận thành phố 
Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên là đô thị loại II

10 24-3-2023 Nghị quyết số 14/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ sung danh 
mục các dự án thu hồi đất, 
các dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa 
trên địa bàn thành phố Phổ 
Yên

14+15 20-4-2023 17-4-2023

11 24-3-2023 Nghị quyết số 08/NQ-
HĐND Về việc kéo dài thời 
gian bố trí vốn đối với dự án 
sử dụng vốn ngân sách địa 
phương; kéo dài thời gian 
thực hiện và giải ngân kế 
hoạch đầu tư công năm 
2022

14+15 20-4-2023 21-4-2023

12 10-5-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-
HĐND Quy định chính sách 
hỗ trợ đầu tư Nhà văn hóa - 
Khu thể thao xóm, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2023 - 
2025

23 25-5-2023 22-5-2023

13 10-5-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-
HĐND Quy định nội dung 
và mức chi từ nguồn ngân 
sách nhà nước thực hiện Dự 
án truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025 trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023
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14 10-5-2023 Nghị quyết số 05 /2023/NQ-
HĐND Quy định mức chi 
cho công tác tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư và cưỡng chế kiểm 
đếm, cưỡng chế thu hồi đất 
khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023

15 10-5-2023 Nghị quyết số 06 /2023/NQ-
HĐND Quy định chính sách 
hỗ trợ đối với người được 
giao nhiệm vụ tư vấn tâm 
lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ 
đối tượng cai nghiện ma túy 
tự nguyện tại gia đình, cộng 
đồng, đối tượng quản lý sau 
cai nghiện ma túy và người 
cai nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023

16 10-5-2023 Nghị quyết số 15/2023/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ sung danh 
mục các dự án thu hồi đất, 
các dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng đặc dụngtrên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023

17 10-5-2023 Nghị quyết số 16/2023/NQ-
HĐND Về việc đặt tên 15 
đường, phố trên địa bàn thị 
trấn Hùng Sơn, huyện Đại 
từ, tỉnh Thái Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023

18 10-5-2023 Nghị quyết số 17/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường từ Km31 (Quốc lộ 3) 

23 25-5-2023 22-5-2023
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đến Di tích lịch sử Quốc gia 
đặc biệt ATK Định Hóa 
(Nhà tưởng niệm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh)

19 10-5-2023 Nghị quyết số 18/NQ-
HĐND Quyết định dừng 
chủ trương đầu tư Dự án: 
Đầu tư dự án về chuyển đổi 
số

23 25-5-2023 22-5-2023

20 20-7-2023 Nghị quyết số 07/2023/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 13/2021/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 8 
năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
Quy định một số mức chi 
cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Thái Nguyên

31 30-7-2023 27-7-2023

21 20-7-2023 Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định 
ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 03/2022/NQ-
HĐND ngày 16 tháng 6 
năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành quy 
định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân 
sách nhà nước để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 2021 
- 2030, giai đoạn I: Từ năm 
2021 đến năm 2025

31 30-7-2023 27-7-2023
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22 20-7-2023 Nghị quyết số 09/2023/NQ-
HĐND Ban hành Quy định 
nội dung, mức chi đối với 
tập thể, cá nhân đoạt giải 
trong kỳ thi, cuộc thi Quốc 
tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, thể dục - 
thể thao, văn học - nghệ 
thuật, thông tin - truyền 
thông

31 30-7-2023 27-7-2023

23 20-7-2023 Nghị quyết số 10/2023/NQ-
HĐND Quy định mức chi 
cho công tác thỏa thuận 
quốc tế của tỉnh Thái 
Nguyên

31 30-7-2023 27-7-2023

24 20-7-2023 Nghị quyết số 11/2023/NQ-
HĐND Quy định chính sách 
hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ 
học phí đối với trẻ em nhà 
trẻ trong các cơ sở giáo dục 
mầm non công lập thuộc 
tỉnh Thái Nguyên quản lý

31 30-7-2023 27-7-2023

25 20-7-2023 Nghị quyết số 12/2023/NQ-
HĐND Quy định mức chi 
hỗ trợ đưa lao động trẻ về 
làm việc tại tổ chức kinh tế 
tập thể trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên đến năm 2025

31 30-7-2023 27-7-2023

26 20-7-2023 Nghị quyết số 13/2023/NQ-
HĐND Bãi bỏ một số điều, 
khoản của Nghị quyết số 
05/2017/NQ-HĐND ngày 
18 tháng 5 năm 2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên thông qua Đề 
án Phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao 
tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 

31 30-7-2023 27-7-2023
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2017 - 2020

27 19-7-2023 Nghị quyết số 19/NQ-
HĐND Về việc xác nhận 
kết quả bầu bổ sung Ủy viên 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên Khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

32+33 05-8-2023 27-7-2023

28 20-7-2023 Nghị quyết số 20/NQ-
HĐND Về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 06 tháng đầu năm và 
nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm những tháng cuối năm 
2023

32+33 05-8-2023 27-7-2023

29 20-7-2023 Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND Về Chương trình 
giám sát năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

32+33 05-8-2023 27-7-2023

30 20-7-2023 Nghị quyết số 22/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
dự kiến Kế hoạch đầu tư 
công tỉnh Thái Nguyên năm 
2024

32+33 05-8-2023 27-7-2023

31 20-7-2023 Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Nhà in 
Báo Thái Nguyên

32+33 05-8-2023 27-7-2023

32 20-7-2023 Nghị quyết số 24/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án: Xây dựng Trụ sở làm 
việc Huyện ủy, HĐND, 
UBND huyện Đồng Hỷ và 
các công trình phụ trợ

32+33 05-8-2023 27-7-2023
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33 20-7-2023 Nghị quyết số 25/NQ-
HĐND Thông qua kết quả 
giám sát việc giải quyết các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri 
gửi tới trước và sau Kỳ họp 
thứ mười; các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri tại  Nghị 
quyết số 84/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên

32+33 05-8-2023 27-7-2023

34 20-7-2023 Nghị quyết số 26/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án: Đầu tư xây dựng Trường 
THPT Lý Nam Đế, thị xã 
Phổ Yên (nay là thành phố 
Phổ Yên)

32+33 05-8-2023 27-7-2023

35 20-7-2023 Nghị quyết số 27/NQ-
HĐND Điều chỉnh, bổ sung 
nội dung cho ý kiến tại Nghị 
quyết số 05/NQ-HĐND 
ngày 31/3/2022 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về việc 
cho ý kiến điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án Xây 
dựng hạ tầng Khu công 
nghiệp Sông Công II, thành 
phố Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên - Diện tích 250 ha

32+33 05-8-2023 27-7-2023

36 20-7-2023 Nghị quyết số 29/NQ-
HĐND Về việc điều chỉnh 
Kế hoạch đầu tư công tỉnh 
Thái Nguyên năm 2023

32+33 05-8-2023 27-7-2023

37 20-7-2023 Nghị quyết số 32/NQ-
HĐND Về việc quyết định 
danh mục dự án đầu tư công 
trung hạn thuộc các Chương 

34+35 10-8-2023 20-7-2023
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trình mục tiêu quốc gia 05 
năm giai đoạn 2021 - 2025 
và năm 2023 tỉnh Thái 
Nguyên

38 20-7-2023 Nghị quyết số 34/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp Yên Bình 
2

34+35 10-8-2023 20-7-2023

39 20-7-2023 Nghị quyết số 37/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghệ thông tin tập 
trung Yên Bình

34+35 10-8-2023 20-7-2023

40 20-7-2023 Nghị quyết số 30/NQ-
HĐND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 tỉnh Thái 
Nguyên

34+35 10-8-2023 27-7-2023

41 20-7-2023 Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND Về việc cho ý kiến 
điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
nguồn vốn ngân sách Trung 
ương tỉnh Thái Nguyên

34+35 10-8-2023 27-7-2023

42 20-7-2023 Nghị quyết số 33/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy hoạch chung 
xây dựng Khu công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ Tây Phổ 
Yên đến năm 2045

34+35 10-8-2023 27-7-2023
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43 20-7-2023 Nghị quyết số 35/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp Yên Bình 
3

34+35 10-8-2023 27-7-2023

44 20-7-2023 Nghị quyết số 36/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
Khu công nghiệp Thượng 
Đình

34+35 10-8-2023 27-7-2023

45 20-7-2023 Nghị quyết số 38/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ sung danh 
mục các dự án thu hồi đất, 
các dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

34+35 10-8-2023 27-7-2023

46 20-7-2023 Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

34+35 10-8-2023 27-7-2023

47 31-8-2023 Nghị quyết số 14 /2023/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết 
số 24/2021/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về việc hỗ trợ kinh phí đối 
với các trường mầm non, 
phổ thông công lập thuộc 
tỉnh Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023
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48 31-8-2023 Nghị quyết số 15/2023/NQ-
HĐND Quy định mức chi 
bảo đảm cho công tác kiểm 
tra, xử lý, rà soát, hệ thống 
hóa văn bản quy phạm pháp 
luật do các cơ quan có thẩm 
quyền của tỉnh Thái Nguyên 
ban hành

40+41 20-9-2023 31-8-2023

49 31-8-2023 Nghị quyết số 70/NQ-
HĐND Giao biên chế công 
chức hành chính, quyết định 
biên chế sự nghiệp năm 
2023 của tỉnh Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023

50 31-8-2023 Nghị quyết số 71/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư Dự án mở 
rộng, nâng cấp quy mô 
Trường Trung học phổ 
thông Trại Cau, huyện Đồng 
Hỷ

40+41 20-9-2023 31-8-2023

51 31-8-2023 Nghị quyết số 72/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Đường 
giao thông xóm Khe Cái - 
Suối Khê, xã Vũ Chấn đi 
xóm Na Hấu, xã Nghinh 
Tường, huyện Võ Nhai

40+41 20-9-2023 31-8-2023

52 31-8-2023 Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND Phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án Xây 
dựng Trụ sở Hạt kiểm lâm 
Đại Từ

40+41 20-9-2023 31-8-2023

53 31-8-2023 Nghị quyết số 74/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
án Tu bổ, tôn tạo di tích 

40+41 20-9-2023 31-8-2023
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Đền thờ Lý Nam Đế (Đền 
Mục) xã Tiên Phong, thị xã 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

54 31-8-2023 Nghị quyết số 75/NQ-
HĐND Bãi bỏ chủ trương 
đầu tư Dự án Nhà đa năng 
Trường Chính trị tỉnh Thái 
Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023

55 31-8-2023 Nghị quyết số 76/NQ-
HĐND Về việc bãi bỏ chủ 
trương đầu tư dự án xây 
dựng hạ tầng Cụm công 
nghiệp Cây Bòng, xã La 
Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh 
Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023

56 31-8-2023 Nghị quyết số 77/NQ-
HĐND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung Kế hoạch đầu tư 
công tỉnh Thái Nguyên năm 
2023

40+41 20-9-2023 31-8-2023

57 31-8-2023 Nghị quyết số 78/NQ-
HĐND Về việc cho ý kiến 
điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025 
nguồn vốn ngân sách Trung 
ương tỉnh Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023

58 31-8-2023 Nghị quyết số 79/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
điều chỉnh, bổ sung danh 
mục các dự án thu hồi đất, 
các dự án có chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ   trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023
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59 31-8-2023 Nghị quyết số 80/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác để thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp Sông Công II giai 
đoạn 2 tỉnh Thái Nguyên

40+41 20-9-2023 31-8-2023

60 31-8-2023 Nghị quyết số 81/NQ-
HĐND Xác nhận kết quả 
miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 
2026

40+41 20-9-2023 31-8-2023

61 31-8-2023 Nghị quyết số 82/NQ-
HĐND Xác nhận kết quả 
bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 
2026

40+41 20-9-2023 31-8-2023

62 29-9-2023 Nghị quyết số 16/2023/NQ-
HĐND Quy định mức thu 
học phí đối với cơ sở giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ 
thông công lập thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân 
năm học 2023 - 2024 thuộc 
tỉnh Thái Nguyên quản lý

46+47 05-10-2023 29-9-2023

63 29-9-2023 Nghị quyết số 83/NQ-
HĐND Về việc quyết định 
số lượng hợp đồng lao động 
theo Nghị định số 
111/2022/NĐ-CP ngày 
30/12/2022 của Chính phủ 
tại các trường mầm non, 
phổ thông công lập năm học 
2023 - 2024 thuộc tỉnh Thái 

46+47 05-10-2023 29-9-2023
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Nguyên quản lý

64 29-9-2023 Nghị quyết số 84/NQ-
HĐND Về việc cho ý kiến 
điều chỉnh Kế hoạch đầu tư 
công giai đoạn 2021 - 2025 
vốn ngân sách Trung ương; 
quyết định danh mục dự án 
đầu tư công giai đoạn 2021 
- 2025 và năm 2023 thực 
hiện tiểu dự án 2, Dự án 10 
thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh 
Thái Nguyên

46+47 05-10-2023 29-9-2023

65 29-9-2023 Nghị quyết số 85/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự 
ánxây dựng Bệnh viện Y 
học cổ truyền tỉnh Thái 
Nguyên

46+47 05-10-2023 29-9-2023

66 29-9-2023 Nghị quyết số 86/NQ-
HĐND Dừng chủ trương 
đầu tư Dự án Trụ sở làm 
việc của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ tỉnh và Trung tâm Dạy 
nghề 20-10 Phụ nữ tỉnh 
Thái Nguyên

46+47 05-10-2023 29-9-2023

67 29-9-2023 Nghị quyết số 87/NQ-
HĐND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 tỉnh Thái 
Nguyên

46+47 05-10-2023 29-9-2023

68 29-9-2023 Nghị quyết số 88/NQ-
HĐND Về việc điều chỉnh, 

46+47 05-10-2023 29-9-2023
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bổ sung Kế hoạch đầu tư 
công tỉnh Thái Nguyên năm 
2023

69 29-9-2023 Nghị quyết số 89/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác để thực hiện Dự án Cơ 
sở làm việc Công an huyện 
Định Hoá thuộc Công an 
tỉnh Thái Nguyên

46+47 05-10-2023 29-9-2023

70 08-12-
2023

Nghị quyết số 17/2023/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của quy định 
ban hành kèm theo NQ số 
17/2021/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2021 của 
HĐND tỉnh về định mức 
phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách tỉnh Thái 
Nguyên năm 2022 và NQ số 
25/2022/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2022 của 
HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của quy 
định ban hành kèm theo NQ 
số 17/2021/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 2021 
của HĐND tỉnh về định 
mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách 
tỉnh Thái Nguyên năm 2022

56+57 20-12-2023 08-12-2023

71 08-12-
2023

Nghị quyết số 20/2023/NQ-
HĐND Phân cấp thẩm 
quyền quyết định, điều 
chỉnh danh mục dự án đầu 
tư công trung hạn và hằng 
năm thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 trên địa 

56+57 20-12-2023 09-12-2023
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bàn tỉnh Thái Nguyên

72 08-12-
2023

Nghị quyết số 18/2023/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định 
về phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các 
khoản thu giữa các cấp ngân 
sách tỉnh Thái Nguyên thời 
kỳ ổn định ngân sách 2022 - 
2025 ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 16/2021/NQ-
HĐND ngày 10 tháng 12 
năm 2021 và phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị quyết 
số 24/2022/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh

56+57 20-12-2023 01-1-2024

73 08-12-
2023

Nghị quyết số 19/2023/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định 
nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ,

 trình tự thủ tục lựa chọn dự 
án, kế hoạch, phương án sản 
xuất, lựa chọn đơn vị đặt 
hàng trong thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ phát triển 
sản xuất thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 19/2022/NQ-
HĐND ngày 29 tháng 8 
năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên

56+57 20-12-2023 01-1-2024

74 08-12-
2023

Nghị quyết số 21/2023/NQ-
HĐND Quy định chức 
danh, mức phụ cấp đối với 
người hoạt động không 

56+57 20-12-2023 01-1-2024
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chuyên trách ở cấp xã; mức 
phụ cấp đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở 
xóm, tổ dân phố; số lượng, 
mức phụ cấp, mức hỗ trợ, 
mức chi bồi dưỡng đối với 
người trực tiếp tham gia 
hoạt động ở xóm, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

75 08-12-
2023

Nghị quyết số 22/2023/NQ-
HĐND Quy định mức thu, 
đơn vị tính phí bảo vệ môi 
trường đối với từng loại 
khoáng sản áp dụng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

56+57 20-12-2023 01-1-2024

76 08-12-
2023

Nghị quyết số 23/2023/NQ-
HĐND Quy định mức thu 
phí đối với hoạt động cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

56+57 20-12-2023 01-1-2024

77 08-12-
2023

Nghị quyết số 24/2023/NQ-
HĐND Quy định nội dung, 
nhiệm vụ chi duy tu, bảo 
dưỡng và xử lý cấp bách sự 
cố đê điều do tỉnh Thái 
Nguyên quản lý

56+57 20-12-2023 01-1-2024

78 08-12-
2023

Nghị quyết số 25/2023/NQ-
HĐND Quy định các khoản 
thu, mức thu dịch vụ phục 
vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 
dục ngoài học phí trong các 
cơ sở giáo dục công lập 
thuộc tỉnh Thái Nguyên 
quản lý

56+57 20-12-2023 01-1-2024
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79 08-12-
2023

Nghị quyết số 26/2023/NQ-
HĐND Ban hành Quy định 
nội dung chi, mức chi hỗ trợ 
khám bệnh, chữa bệnh, điều 
dưỡng đối với cán bộ lão 
thành cách mạng, cán bộ 
tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, cán bộ 
thuộc diện bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe cán bộ của tỉnh 
Thái Nguyên

56+57 20-12-2023 01-1-2024

80 08-12-
2023

Nghị quyết số 27/2023/NQ-
HĐND Quy định hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2024 trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

56+57 20-12-2023 01-1-2024

81 08-12-
2023

Nghị quyết số 28/2023/NQ-
HĐND Bãi bỏ Nghị quyết 
số 03/2011/NQ-HĐND 
ngày 03 tháng 4 năm 2011 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên về Quy hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 
2011 - 2020

56+57 20-12-2023 01-1-2024

82 08-12-
2023

Nghị quyết số 94/NQ-
HĐND Về kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2023; mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Thái Nguyên 
năm 2024

58+59 25-12-2023 08-12-2023

83 08-12-
2023

Nghị quyết số 95/NQ-
HĐND Thông qua kết quả 
giám sát công tác quản lý 
nhà nước về bảo vệ môi 
trường giai đoạn 2017 - 
2022 trên địa bàn tỉnh Thái 

58+59 25-12-2023 08-12-2023
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Nguyên

84 08-12-
2023

Nghị quyết số 96/NQ-
HĐND Thông qua Kế 
hoạch tổ chức các kỳ họp 
thường lệ năm 2024 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên Khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2021 - 2026

58+59 25-12-2023 08-12-2023

85 08-12-
2023

Nghị quyết số 97/NQ-
HĐND Thông qua kết quả 
giám sát việc giải quyết các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri 
gửi tới trước và sau Kỳ họp 
thứ mười ba; các ý kiến, 
kiến nghị của cử tri tại Nghị 
quyết số 25/NQ-HĐND 
ngày 20 tháng 7 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên

58+59 25-12-2023 08-12-2023

86 08-12-
2023

Nghị quyết số 98/NQ-
HĐND Thành lập Đoàn 
giám sát chuyên đề của Hội 
đồng nhân dân tỉnh “Giám 
sát việc thực hiện Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn tỉnh 
Thái Nguyên, giai đoạn 
2021 - 2025”

58+59 25-12-2023 08-12-2023

87 08-12-
2023

Nghị quyết số 99/NQ-
HĐND Phê chuẩn quyết 
toán ngân sách nhà nước 
tỉnh Thái Nguyên năm 2022

58+59 25-12-2023 08-12-2023

88 06-12-
2023

Nghị quyết số 93/NQ-
HĐND về việc xác nhận kết 
quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên Khóa XIV, nhiệm 

58+59 25-12-2023 15-12-2023
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kỳ 2021 - 2026.

89 08-12-
2023

Nghị quyết số 100/NQ-
HĐND Về việc phân bổ dự 
toán ngân sách năm 2024 
tỉnh Thái Nguyên

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

90 08-12-
2023

Nghị quyết số 102/NQ-
HĐND Giao biên chế công 
chức hành chính, quyết định 
biên chế sự nghiệp năm 
2024 của tỉnh Thái Nguyên

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

91 08-12-
2023

Nghị quyết số 103/NQ-
HĐND Phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án “Phát triển cơ sở hạ tầng 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu để hỗ trợ sản xuất cho 
đồng bào dân tộc các tỉnh 
miền núi, trung du phía Bắc, 
tỉnh Thái Nguyên” sử dụng 
vốn vay Nhật Bản

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

92 08-12-
2023

Nghị quyết số 104/NQ-
HĐND Về việc quyết định 
số lượng cán bộ, công chức 
cấp xã và người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp 
xã trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên năm 2024

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

93 08-12-
2023

Nghị quyết số 105/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
danh mục và điều chỉnh 
danh mục các dự án thu hồi 
đất, các dự án có chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023
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94 08-12-
2023

Nghị quyết số 106/NQ-
HĐND Quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích 
khác trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

95 08-12-
2023

Nghị quyết số 107/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
đồ án quy hoạch phân khu 
xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
công nghệ thông tin tập 
trung Yên Bình

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023

96 08-12-
2023

Nghị quyết số 108/NQ-
HĐND Về việc thông qua 
đồ án quy hoạch phân khu 
xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu 
công nghiệp Yên Bình 2

60 + 
61

25-12-2023 08-12-2023
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số Công 
báo

Ngày 
đăng 

Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 15-12-
2022

Quyết định số 27/2022/QĐ-
UBND Ban hành giá cước 
dịch vụ công ích trong hoạt 
động phát hành báo của 
Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

01+02 30-1-2023 01-1-2023

2 27-11-
2022

Quyết định số 25/2022/QÐ-
UBND Ban hành Quy định 
cơ chế quay vòng một phần 
vốn hỗ trợ để luân chuyển 
trong cộng đồng theo từng 
dự án, phương án hỗ trợ 
phát triển sản xuất cộng 
đồng thuộc các chương 
trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

01+02 30-1-2023 30-1-2023

3 08-12-
2022

Quyết định số 26/2022/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
trách nhiệm quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng 
và bảo trì công trình xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

01+02 30-1-2023 30-1-2023

4 16-12-
2022

Quyết định số 28/2022/QĐ-
UBND Quy định mật độ 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên đến năm 2030

01+02 30-1-2023 30-1-2023

5 16-12-
2022

Quyết định số 29/2022/QĐ-
UBND Ban hành khung giá 
rừng áp dụng trên địa bàn 

01+02 30-1-2023 30-1-2023
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tỉnh Thái Nguyên

6 16-12-
2022

Quyết định số 30/2022/QĐ-
UBND Về ban hành Định 
mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

01+02 30-1-2023 30-1-2023

7 19-12-
2022

Quyết định số 31/2022/QĐ-
UBND Ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên năm 
2023 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

03+04 10-2-2023 01-1-2023

8 20-12-
2022

Quyết định số 33/2022/QĐ-
UBND Quy định hệ số điều 
chỉnh giá đất năm 2023 trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03+04 10-2-2023 01-1-2023

9 30-12-
2022

Quyết định số 34 
/2022/QĐ-UBND Ban hành 
quy định về quản lý, thanh 
toán, quyết toán vốn đầu tư 
nguồn ngân sách nhà nước 
giao cho cộng đồng tự thực 
hiện xây dựng công trình 
theo định mức hỗ trợ (bằng 
hiện vật hoặc bằng tiền) đối 
với dự án đầu tư xây dựng 
theo cơ chế đặc thù thuộc 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021-
2025 trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

03+04 10-2-2023 10-1-2023

10 12-1-
2023

Quyết định số 36/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Phát thanh, 
Truyền hình và Thông tin 
điện tử; lĩnh vực Xuất bản, 

03+04 10-2-2023 30-1-2023
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In và Phát hành thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Thái Nguyên

11 17-1-
2023

Quyết định số 72/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật do Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
ban hành hết hiệu lực toàn 
bộ, hết hiệu lực một phần 
trong năm 2022

03+04 10-2-2023 30-1-2023

12 18-1-
2023

Quyết định số 77/QĐ-
UBND Phê duyệt 02 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Tổ chức cán bộ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

03+04 10-2-2023 30-1-2023

13 18-1-
2023

Quyết định số 78/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Bảo vệ thực 
vật thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên

03+04 10-2-2023 30-1-2023

14 18-1-
2023

Quyết định số 79/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đăng ký biện 
pháp bảo đảm thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Tư pháp tỉnh Thái 
Nguyên

03+04 10-2-2023 30-1-2023
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15 06-2-
2023

Quyết định số 145/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
Bảo vệ thực vật thuộc phạm 
vi quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

03+04 10-2-2023 08-2-2023

16 03-2-
2023

Quyết định số 01/2023/QĐ-
UBND Quy định về phân 
cấp quản lý, tổ chức thực 
hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

05 22-2-2023 10-2-2023

17 08-2-
2023

Quyết định số 151/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Xuất bản, In 
và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Thái Nguyên

05 22-2-2023 10-2-2023

18 08-2-
2023

Quyết định số 152/QĐ-
UBND Phê duyệt 06 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực: Phát 
thanh, Truyền hình và 
Thông tin điện tử; Xuất 
bản, In và Phát hành thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Thái Nguyên

05 22-2-2023 10-2-2023

19 10-2-
2023

Quyết định số 179/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy 

05 22-2-2023 17-2-2023
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sản, lĩnh vực Lâm nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

20 23-2-
2023

Quyết định số 259/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hộ tịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp tỉnh Thái 
Nguyên

06 + 07 04-3-2023 01-3-2023

21 23-2-
2023

Quyết định số 260/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính năm 2023 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

08+09 15-3-2023 07-3-2023

22 02-3-
2023

Quyết định số 02/2023/QĐ-
UBND Quy định phân cấp 
lập, điều chỉnh danh mục 
công trình kiến trúc có giá 
trị; lập quy chế quản lý kiến 
trúc; phê duyệt, ban hành 
quy chế quản lý kiến trúc 
điểm dân cư nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08+09 15-3-2023 15-3-2023

23 24-2-
2023

Quyết định số 309/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý chất 
lượng nông lâm sản và thủy 
sản thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên

10+11 20-3-2023 24-2-2023
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24 24-2-
2023

Quyết định số 304/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thú y thuộc 
phạm vi quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

10+11 20-3-2023 01-3-2023

25 27-2-
2023

Quyết định số 318/QĐ-
UBND Về việc sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung 
Quyết định số 2955/QĐ-
UBND ngày 28/9/2017 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên

10+11 20-3-2023 01-3-2023

26 23-2-
2023

Quyết định số 260/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính năm 2023 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

10+11 20-3-2023 14-3-2023

27 13-3-
2023

Quyết định số 03/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
về đơn giá bồi thường nhà 
ở, công trình kiến trúc gắn 
liền với đất khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

28 22-3-
2023

Quyết định số 04/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu 
tư, quản lý dự án và việc 
quản lý, vận hành công 
trình; quy trình bảo trì, mức 
chi phí bảo trì công trình 
đối với dự án đầu tư xây 
dựng theo cơ chế đặc thù 

12+13 05-4-2023 27-3-2023
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thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

29 13-3-
2023

Quyết định số 459/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
kinh tế hợp tác và phát triển 
nông thôn thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

30 13-3-
2023

Quyết định số 460/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực Hóa 
chất; thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong lĩnh vực Điện 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

31 14-3-
2023

Quyết định số 473/QĐ-
UBND Phê duyệt 02 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Xuất bản, In và 
Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

32 17-3-
2023

Quyết định số 537/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Điện ảnh, 
lĩnh vực Văn hóa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 

12+13 05-4-2023 27-3-2023
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của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

33 23-3-
2023

Quyết định số 577/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023 thành 
phố Phổ Yên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

34 23-3-
2023

Quyết định số 578/QĐ-
UBND Phân bổ chỉ tiêu 
quy hoạch sử dụng đất thời 
kỳ 2021-2030 cho các 
huyện, thành phố trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 27-3-2023

35 30-3-
2023

Quyết định số 664/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Bảo trợ xã 
hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội

12+13 05-4-2023 03-4-2023

36 30-3-
2023

Quyết định số 665/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư 
pháp tỉnh Thái Nguyên

12+13 05-4-2023 03-4-2023

37 04-4-
2023

Quyết định số 712/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Phú 
Bình

14+15 20-4-2023 06-4-2023

38 06-4- Quyết định số 767/QĐ-
UBND Phê duyệt 14 quy 

14+15 20-4-2023 06-4-2023
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2023 trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh 
vực Hóa chất, lĩnh vực 
Quản lý cạnh tranh thuộc 
thẩm quyền giải quyết  của 
Sở Công Thương Thái 
Nguyên

39 07-4-
2023

Quyết định số 06/2023/QĐ-
UBND Quy định về điều 
kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
để tách khu đất thành dự án 
độc lập trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

14+15 20-4-2023 14-4-2023

40 04-4-
2023

Quyết định số 05/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
thu gom, vận chuyển và xử 
lý chất thải rắn y tế trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

14+15 20-4-2023 20-4-2023

41 07-4-
2023

Quyết định số 775/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; lĩnh vực thi, 
tuyển sinh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Thái Nguyên

16 + 17 25-4-2023 14-4-2023

42 10-4-
2023

Quyết định số 784/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên

16 + 17 25-4-2023 18-4-2023

43 11-4- Quyết định số 802/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 

16 + 17 25-4-2023 18-4-2023
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2023 nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
Kinh tế Hợp tác và Phát 
triển nông thôn thuộc phạm 
vi quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

44 11-4-
2023

Quyết định số 803/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc các lĩnh 
vực:Kiến trúc, Quản lý hoạt 
động xây dựng và Nhà ở 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng 
tỉnh Thái Nguyên

16 + 17 25-4-2023 26-4-2023

45 13-4-
2023

Quyết định số 826/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thành phố 
Phổ Yên

16 + 17 25-4-2023 26-4-2023

46 14-4-
2023

Quyết định số 07/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
thi đua, khen thưởng Phong 
trào “Phát triển kinh tế tập 
thể tỉnh Thái Nguyên” giai 
đoạn 2023 - 2030

16 + 17 25-4-2023 01-5-2023

47 24-4-
2023

Quyết định số 08/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
bảo đảm yêu cầu phòng, 
chống thiên tai trong quản 
lý, vận hành, sử dụng các 
khu khai thác khoáng sản, 
khai thác tài nguyên thiên 
nhiên khác, đô thị, du lịch, 
công nghiệp, di tích lịch sử; 
điểm du lịch; điểm dân cư 
nông thôn; công trình 
phòng, chống thiên tai, giao 

16 + 17 25-4-2023 10-5-2023
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thông, điện lực, viễn thông 
và hạ tầng kỹ thuật khác 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

48 24-4-
2023

Quyết định số 09/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 62/2016/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên ban hành Quy 
chế phối hợp trong công tác 
quản lý, phòng ngừa, xử lý 
vi phạm pháp luật về đê 
điều trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

16 + 17 25-4-2023 10-5-2023

49 20-4-
2023

Quyết định số 875/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
Thú y, lĩnh vực Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản 
và Thủy sản thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

18+19 15-5-2023 10-5-2023

50 25-4-
2023

Quyết định số 921/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

18+19 15-5-2023 10-5-2023

51 26-4-
2023

Quyết định số 933/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Tài nguyên 
nước thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Tài nguyên và Môi 

18+19 15-5-2023 10-5-2023
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trường tỉnh Thái Nguyên

52 27-4-
2023

Quyết định số 944/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành lĩnh 
vực việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội

18+19 15-5-2023 10-5-2023

53 27-4-
2023

Quyết định số 945/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực hộ tịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tư pháp tỉnh Thái 
Nguyên

20+21+22 20-5-2023 10-5-2023

54 16-5-
2023

Quyết định số 1041/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở 
Lao động - Thương binh và 
Xã hội về thực hiện các 
chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao 
động bị ảnh hưởng bởi đại 
dịch COVID-19

23 25-5-2023 22-5-2023

55 16-5-
2023

Quyết định số 1042/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực thi, tuyển 
sinh thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Thái 
Nguyên

23 25-5-2023 22-5-2023

56 16-5- Quyết định số 1043 /QĐ-
UBND Về việc công bố 

23 25-5-2023 22-5-2023
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2023 Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Tài nguyên 
nước thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên

57 18-5-
2023

Quyết định số 1068/QĐ-
UBND Về việc chuyển 
tiếp, bổ sung Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023 thành 
phố Thái Nguyên

24 05-6-2023 22-5-2023

58 19-5-
2023

Quyết định số 1087/QĐ-
UBND Về việc bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Đồng Hỷ

24 05-6-2023 22-5-2023

59 23-5-
2023

Quyết định số 1123/QĐ-
UBND Về việc chuyển tiếp 
Kế hoạch sử dụng đất năm 
2021, 2022 sang thực hiện 
năm 2023 huyện Đại Từ

24 05-6-2023 23-5-2023

60 22-5-
2023

Quyết định số 1111/QĐ-
UBND Về việc bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Định Hóa

24 05-6-2023 30-5-2023

61 24-5-
2023

Quyết định số 1134/QĐ-
UBND Về việc chuyển tiếp 
kế hoạch sử dụng đất sang 
thực hiện năm 2023 trên địa 
bàn huyện Võ Nhai, tỉnh 
Thái Nguyên

24 05-6-2023 30-5-2023

62 26-5-
2023

Quyết định số 1163/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực người có 
công thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Sở Lao động-Thương binh 

24 05-6-2023 30-5-2023
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và Xã hội

63 29-5-
2023

Quyết định số 1177/QĐ-
UBND Phê duyệt điều 
chỉnh Kế hoạch phát triển 
nhà ở năm 2023 của tỉnh 
Thái Nguyên

24 05-6-2023 01-6-2023

64 26-5-
2023

Quyết định số 1164/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực công 
chứngthuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư 
pháp tỉnh Thái Nguyên

24 05-6-2023 26-6-2023

65 12-5-
2023

Quyết định số 10/2023/QĐ-
UBND Ban hành quy định 
về quản lý hoạt động của xe 
ô tô vận tải trung chuyển 
hành khách trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

25+26 20-6-2023 01-6-2023

66 02-6-
2023

Quyết định số 1225/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực Tài 
nguyên nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Thái Nguyên

25+26 20-6-2023 02-6-2023

67 08-6-
2023

Quyết định số 1287/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Điện thuộc 
thẩm quyền giải quyết của 
Sở Công Thương tỉnh Thái 
Nguyên

25+26 20-6-2023 09-6-2023

68 30-5- Quyết định số 11/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 

25+26 20-6-2023 10-6-2023
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2023 nội dung chi và mức chi 
Quỹ phòng, chống thiên tai 
tỉnh Thái Nguyên

69 12-6-
2023

Quyết định số 1318/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
kết quả xếp hạng năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ban, 
ngành và địa phương 
(DDCI) trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên năm 2022

25+26 20-6-2023 12-6-2023

70 05-6-
2023

Quyết định số 12/2023/QĐ-
UBND Ban hành quy định 
lập dự toán, quản lý sử 
dụng và quyết toán kinh phí 
ngân sách nhà nước thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ trên địa bàn tỉnh 
TN

25+26 20-6-2023 15-6-2023

71 14-6-
2023

Quyết định số 1356/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Lâm nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôntỉnh Thái 
Nguyên

27+28 30-6-2023 14-6-2023

72 14-6-
2023

Quyết định số 1357/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính  lĩnh vực Khám bệnh, 
chữa bệnh; lĩnh vực Giám 
định Y khoa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Y tế tỉnh Thái Nguyên

27+28 30-6-2023 14-6-2023

73 20-6-
2023

Quyết định số 1383/QĐ-
UBND Phê duyệt 08 quy 
trình nội bộ giải quyết thủ 

27+28 30-6-2023 20-6-2023
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tục hành chính trong lĩnh 
vực Điện thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Công 
Thương Thái Nguyên

74 20-6-
2023

Quyết định số 1387/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
chuyển tiếp kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021, năm 
2022 sang thực hiện năm 
2023 thành phố Thái 
Nguyên

27+28 30-6-2023 20-6-2023

75 22-6-
2023

Quyết định số 1405/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực Quản lý bán hàng đa 
cấp thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương 
tỉnh Thái Nguyên

27+28 30-6-2023 22-6-2023

76 22-6-
2023

Quyết định số 1407QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đo đạc 
và bản đồ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

27+28 30-6-2023 22-6-2023

77 23-6-
2023

Quyết định số 1419/QĐ-
UBND Công bố các khu 
vực được thực hiện dự án 
xây dựng kinh doanh nhà ở 
để bán hoặc để bán kết hợp 
cho thuê được chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất 
dưới hình thức phân lô, bán 
nền trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

27+28 30-6-2023 27-6-2023
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78 14-6-
2023

Quyết định số 1355/QĐ-
UBND về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Tài nguyên 
và môi trường thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên

27+28 30-6-2023 29-6-2023

79 27-6-
2023

Quyết định số 1452/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

29+30 15-7-2023 27-6-2023

80 29-6-
2023

Quyết định số 1464/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
bổ sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thành phố 
Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 29-6-2023

81 29-6-
2023

Quyết định số 1467/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực trợ giúp 
pháp lý thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư 
pháp tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 29-6-2023

82 05-7-
2023

Quyết định số 1519/QĐ-
UBND Phê duyệt 03 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 

29+30 15-7-2023 10-7-2023
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nghệ tỉnh Thái Nguyên

83 05-7-
2023

Quyết định số 1520/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 10-7-2023

84 05-7-
2023

Quyết định số 1521/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
Lâm nghiệp thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 10-7-2023

85 07-7-
2023

Quyết định số 1549/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đăng kiểm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 10-7-2023

86 10-7-
2023

Quyết định số 1574/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực môi 
trường thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 13-7-2023

87 10-7-
2023

Quyết định số 1588/QĐ-
UBND Phê duyệt 09 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 

29+30 15-7-2023 13-7-2023

62 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 62/Ngày 30-12-2023



lĩnh vực Giám định y khoa 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

88 27-6-
2023

Quyết định số 14/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế 
phối hợp trong quản lý nhà 
nước đối với công tác theo 
dõi thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29+30 15-7-2023 15-7-2023

89 06-7-
2023

Quyết định số 15/2023/QĐ-
UBND Quy định thi đua, 
khen thưởng Phong trào 
“Nông dân sản xuất, kinh 
doanh giỏi” trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên, giai 
đoạn 2023 - 2028

29+30 15-7-2023 01-8-2023

90 12-7-
2023

Quyết định số 1595/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
chuyển tiếp, bổ sung và 
điều chỉnh Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2023 huyện 
Định Hóa

31 30-7-2023 12-7-2023

91 14-7-
2023

Quyết định số 16/2023/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định 
kèm theo Quyết định số 
04/2022/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 3 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành quy định về hạn mức 
giao đất, công nhận quyền 
sử dụng đất, tách thửa, hợp 
thửa đất đối với các loại 
đất, trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

31 30-7-2023 14-7-2023
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92 14-7-
2023

Quyết định số 1637/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất 
huyện Phú Bình thời kỳ 
2021-2030

31 30-7-2023 14-7-2023

93 18-7-
2023

Quyết định số 1675/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Phú Lương

31 30-7-2023 18-7-2023

94 20-7-
2023

Quyết định số 17/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 23/2017/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 8 năm 2017 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành Quy định thẩm 
quyền quyết định mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ; thẩm 
quyền phê duyệt trong lựa 
chọn nhà thầu để mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ nhằm 
duy trì hoạt động thường 
xuyên của các cơ quan, đơn 
vị thuộc phạm vi quản lý 
tỉnh Thái Nguyên

34+35 10-8-2023 01-8-2023

95 21-7-
2023

Quyết định số 1703/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực khí 
tượng thủy văn thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Thái Nguyên

36 15-8-2023 21-7-2023

96 25-7-
2023

Quyết định số 1731/QĐ-
UBND Phê duyệt 04 quy 
trình nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính trong lĩnh 
vực Quản lý bán hàng đa 
cấp thuộc thẩm quyền giải 

36 15-8-2023 25-7-2023
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quyết của Sở Công Thương 
Thái Nguyên

97 27-7-
2023

Quyết định số 1760/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tài chính 
tỉnh Thái Nguyên

36 15-8-2023 27-7-2023

98 28-7-
2023

Quyết định số 1784/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục hồ, ao, đầm 
không được san lấp trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

36 15-8-2023 28-7-2023

99 02-8-
2023

Quyết định số 1820/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh 
vựcHoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

36 15-8-2023 02-8-2023

100 10-8-
2023

Quyết định số 1888/QĐ-
UBND Về việc bãi bỏ quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

36 15-8-2023 10-8-2023

101 10-8-
2023

Quyết định số 1889/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực du lịch thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 

36 15-8-2023 10-8-2023
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của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Thái 
Nguyên

102 14-8-
2023

Quyết định số 1909/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
quy trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính: 
Khai thác và sử dụng thông 
tin, dữ liệu tài nguyên môi 
trường thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

37+38 30-8-2023 14-8-2023

103 24-8-
2023

Quyết định số 2013/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Phát thanh, 
truyền hình và thông tin 
điện tử thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh 
Thái Nguyên

37+38 30-8-2023 15-8-2023

104 16-8-
2023

Quyết định số 1935/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

37+38 30-8-2023 16-8-2023

105 21-8-
2023

Quyết định số 1959/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Phú Bình

37+38 30-8-2023 21-8-2023
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106 23-8-
2023

Quyết định số 1981/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thủy lợi 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

37+38 30-8-2023 23-8-2023

107 23-8-
2023

Quyết định số 1997/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất thành phố Sông 
Công thời kỳ 2021-2030

37+38 30-8-2023 23-8-2023

108 25-8-
2023

Quyết định số 2025/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư

37+38 30-8-2023 25-8-2023

109 25-8-
2023

Quyết định số 2026/QĐ-
UBND Về việc đính chính 
Quyết định số 933/QĐ-
UBND ngày 26/4/2023 của 
UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Tài nguyên nước 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Thái Nguyên

37+38 30-8-2023 25-8-2023

110 17-8-
2023

Quyết định số 18/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ các quyết 
định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên ban hành 
trong lĩnh vực văn bản quy 

37+38 30-8-2023 01-9-2023
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phạm pháp luật

111 18-8-
2023

Quyết định số 19/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế 
quản lý công trình ghi công 
liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

37+38 30-8-2023 01-9-2023

112 28-8-
2023

Quyết định số 2036/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Định Hóa

39 15-9-2023 28-8-2023

113 28-8-
2023

Quyết định số 2037/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
chuyển tiếp và điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2023 thành phố Thái 
Nguyên

39 15-9-2023 28-8-2023

114 30-8-
2023

Quyết định số 2063/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Võ Nhai

39 15-9-2023 30-8-2023

115 30-8-
2023

Quyết định số 2064/QĐ-
UBND Về việc hủy bỏ Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Đại Từ

39 15-9-2023 30-8-2023

116 30-8-
2023

Quyết định số 2070/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất huyện Đại Từ thời 
kỳ 2021-2030

39 15-9-2023 30-8-2023

117 07-9-
2023

Quyết định số 2075/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường sắt 

39 15-9-2023 07-9-2023
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thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên

118 07-9-
2023

Quyết định số 2141/QĐ-
UBND Về việc Công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực quản lý công 
sản, tài chính doanh nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tài chính 
tỉnh Thái Nguyên

39 15-9-2023 07-9-2023

119 31-8-
2023

Quyết định số 21/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy định 
việc thu nộp, quản lý và sử 
dụng kinh phí để bảo vệ, 
phát triển đất trồng lúa khi 
chuyển mục đích đất 
chuyên trồng lúa nước sang 
đất phi nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

39 15-9-2023 15-9-2023

120 07-9-
2023

Quyết định số 22/2023/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định 
số 22/2020/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 10 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên ban hành Quy 
định cơ chế cho vay và thu 
hồi nguồn vốn đầu tư thực 
hiện Dự án năng lượng 
nông thôn II trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

39 15-9-2023 18-9-2023

121 31-8-
2023

Quyết định số 20/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 39/2021/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 8 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên quy định 
vùng tạo nguồn cán bộ cho 

39 15-9-2023 20-9-2023
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các dân tộc thuộc diện 
tuyển sinh vào các trường 
phổ thông dân tộc nội trú 
của tỉnh Thái Nguyên

122 08-9-
2023

Quyết định số 2162/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh vực 
Phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Thông tin và Truyền 
thông tỉnh Thái Nguyên

42 25-9-2023 08-9-2023

123 13-9-
2023

Quyết định số 2194/QĐ-
UBND Phê duyệt 03 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

42 25-9-2023 13-9-2023

124 15-9-
2023

Quyết định số 2212/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc các lĩnh 
vực:Dược phẩm; Mỹ phẩm; 
Giám định Y khoa;Trang 
thiết bị và công trình y tế 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

42 25-9-2023 15-9-2023

125 13-9-
2023

Quyết định số 2195/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 

42 25-9-2023 26-9-2023
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và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

126 15-9-
2023

Quyết định số 2213/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

42 25-9-2023 26-9-2023

127 15-9-
2023

Quyết định số 2216/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
Danh mục dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

43+44+45 05-10-
2023

15-9-2023

128 20-9-
2023

Quyết định số 2231/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Xuất bản, In 
và Phát hành thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Thông tin và Truyền thông 
tỉnh Thái Nguyên

46+47 05-10-
2023

01-7-2023

129 18-9-
2023

Quyết định số 2224/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đầu tư 
bằng vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triển 
chính thức thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Thái Nguyên

46+47 05-10-
2023

18-9-2023

CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 62/Ngày 30-12-2023 71



130 11-9-
2023

Quyết định số 23/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ Quyết định 
số 40/2021/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 8 năm 
2021của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc hỗ trợ người 
lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn 
do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

46+47 05-10-
2023

01-10-
2023

131 20-9-
2023

Quyết định số 24/2023/QĐ-
UBND Phân cấp quản lý 
công trình thủy lợi và quy 
mô thủy lợi nội đồng trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

46+47 05-10-
2023

05-10-
2023

132 29-9-
2023

Quyết định số 2336/QĐ-
UBND Phê duyệt 06 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành 
chínhlĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

48 15-10-
2023

29-9-2023

133 29-9-
2023

Quyết định số 2352/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

48 15-10-
2023

29-9-2023

134 29-9- Quyết định số 2354/QĐ-
UBND Về việc công bố 

48 15-10- 29-9-2023
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2023 Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc các lĩnh vực: 
Quy hoạch - Kiến trúc; 
Quản lý chất lượng công 
trình xây dựng;Giám định 
tư pháp xây dựng; Thí 
nghiệm chuyên ngành xây 
dựng;Kinh doanh bất động 
sản; Nhà ở thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Xây dựng tỉnh Thái 
Nguyên

2023

135 02-10-
2023

Quyết định số 2388/QĐ-
UBND Phê duyệt 07 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

49+50 30-10-
2023

02-10-
2023

136 04-10-
2023

Quyết định số 2401/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất thành phố Phổ 
Yên thời kỳ 2021-2030

49+50 30-10-
2023

04-10-
2023

137 16-10-
2023

Quyết định số 2527/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thành phố 
Sông Công

49+50 30-10-
2023

16-10-
2023

138 18-10-
2023

Quyết định số 2545/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch sử dụng đất năm 
2023 huyện Phú Bình

49+50 30-10-
2023

18-10-
2023
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139 18-10-
2023

Quyết định số 2549/QĐ-
UBND Phê duyệt 11 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
thuộc các lĩnh vực: Dược 
phẩm; Mỹ phẩm;Trang 
thiết bị và công trình y tế; 
Giám định Y khoa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Y tế tỉnh TN

49+50 30-10-
2023

18-10-
2023

140 19-10-
2023

Quyết định số 2566/QĐ-
UBND Phê duyệt 04 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Hoạt động khoa 
học và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

49+50 30-10-
2023

19-10-
2023

141 20-10-
2023

Quyết định số 2587/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Sở hữu trí 
tuệ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

49+50 30-10-
2023

20-10-
2023

142 20-10-
2023

Quyết định số 2593/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
bổ sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Định 
Hóa

49+50 30-10-
2023

20-10-
2023

143 20-10-
2023

Quyết định số 2594/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Đại Từ

49+50 30-10-
2023

20-10-
2023
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144 23-10-
2023

Quyết định số 2606/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất huyện Võ Nhai 
thời kỳ 2021-2030

49+50 30-10-
2023

23-10-
2023

145 25-10-
2023

Quyết định số 2637/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực an toàn, vệ 
sinh lao động thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Lao động - Thương binh 
và xã hội

51+52 20-11-
2023

25-10-
2023

146 25-10-
2023

Quyết định số 2638/QĐ-
UBND Phê duyệt 06 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực đăng kiểm, lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Thái Nguyên

51+52 20-11-
2023

25-10-
2023

147 26-10-
2023

Quyết định số 2649/QĐ-
UBND Về việc điều chỉnh, 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 thành phố 
Phổ Yên

51+52 20-11-
2023

26-10-
2023

148 27-10-
2023

Quyết định số 2663/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực tài nguyên 
nước thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

51+52 20-11-
2023

27-10-
2023

149 27-10- Quyết định số 2665/QĐ- 51+52 20-11- 27-10-
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2023 UBND Về việc công bố 
Danh mục TTHC lĩnh vực 
Khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

2023 2023

150 20-10-
2023

Quyết định số 25/2023/QĐ-
UBND Bãi bỏ các Quyết 
định của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh 
vực phí, lệ phí, giá và bồi 
thường giải phóng mặt 
bằng

51+52 20-11-
2023

01-11-
2023

151 01-11-
2023

Quyết định số 2714/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội

51+52 20-11-
2023

01-11-
2023

152 05-11-
2023

Quyết định số 2752/QĐ-
UBND Phê duyệt 03 quy 
trình nội bộ trong giải 
quyết thủ tục hành chính 
lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thái 
Nguyên

51+52 20-11-
2023

05-11-
2023

153 06-11-
2023

Quyết định số 2761/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính  lĩnh vực đo 
đạc và bản đồ thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Thái Nguyên

51+52 20-11-
2023

06-11-
2023
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154 06-11-
2023

Quyết định số 2767/QĐ-
UBND Về việc phê duyệt 
bổ sung kế hoạch sử dụng 
đất năm 2023 huyện Võ 
Nhai

51+52 20-11-
2023

06-11-
2023

155 15-11-
2023

Quyết định số 27/2023/QĐ-
UBND Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quyết định 
số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 3 năm 2023 
của UBND tỉnh Thái 
Nguyên quy định phân cấp 
lập, điều chỉnh danh mục 
công trình kiến trúc có giá 
trị; lập quy chế quản lý kiến 
trúc; phê duyệt, ban hành 
quy chế quản lý kiến trúc 
điểm dân cư nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

51+52 20-11-
2023

15-11-
2023

156 14-11-
2023

Quyết định số 26/2023/QĐ-
UBND Quy định định mức 
đất sản xuất làm cơ sở xác 
định hộ gia đình thiếu đất 
sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

51+52 20-11-
2023

25-11-
2023

157 14-11-
2023

Quyết định số 2860/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường sắt 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên

53 25-11-
2023

14-11-
2023

158 14-11-
2023

Quyết định số 2861/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
việc làm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Ban 

53 25-11-
2023

14-11-
2023
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Quản lý các KCN Thái 
Nguyên

159 15-11-
2023

Quyết định số 2874/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Trồng trọt 
thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh Thái 
Nguyên

53 25-11-
2023

15-11-
2023

160 16-11-
2023

Quyết định số 2882/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực 
khoáng sản thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Tài nguyên và Môi trường

53 25-11-
2023

16-11-
2023

161 21-11-
2023

Quyết định số 2912/QĐ-
UBND Phê duyệt quy trình 
nội bộ trong giải quyết thủ 
tục hành chính Lĩnh vực tài 
nguyên nước, khí tượng 
thủy văn thuộc thẩm quyền 
quản lý của Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Thái 
Nguyên

54 + 55 30-11-
2023

21-11-
2023

162 21-11-
2023

Quyết định số 2913/QĐ-
UBND Về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực đường sắt 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên

54 + 55 30-11-
2023

21-11-
2023

163 21-11-
2023

Quyết định số 2914/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

54 + 55 30-11-
2023

22-11-
2023
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Hoạt động khoa học và 
công nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên

164 21-11-
2023

Quyết định số 2915/QĐ-
UBND Về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực công chứng; 
lĩnh vực nuôi con nuôi 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp 
tỉnh Thái Nguyên

54 + 55 30-11-
2023

22-11-
2023

165 20-11-
2023

Quyết định số 28/2023/QĐ-
UBND Ban hành Quy chế 
quản lý, vận hành, khai 
thác cơ sở dữ liệu về giá 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

54 + 55 30-11-
2023

01-12-
2023
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CÔNG BÁO tỉnh Thái Nguyên là ấn phẩm chính thức của tỉnh 

Thái Nguyên dùng để công bố tất cả các văn bản quy phạm pháp luật 

và văn bản có giá trị pháp lý khác do Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, huyện ban hành. Thông tư số 01/2017/TT-VPCP 

của Văn phòng Chính phủ: Hướng dẫn thực hiện quy định về Công 

báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Công báo tỉnh Thái Nguyên gồm có các số thường kỳ và Mục 

lục Công báo cuối năm; Công báo được phát hành trên phạm vi toàn 

tỉnh do Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên biên tập và thực hiện 

xuất bản. 

Công báo điện tử tỉnh Thái Nguyên được thiết kế trên khổ giấy 

có kích thước 29 cm chiều dài x 20,5 cm chiều rộng. Trang bìa có in 

hình Quốc huy, Quốc hiệu của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 

chữ CÔNG BÁO màu đỏ; Công báo điện tử được phát hành tại địa 

chỉ Website: http://congbaothainguyen.gov.vn. 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 16A, đường Nha Trang - TP. Thái Nguyên 

Điện thoại: (0208).3 751 789 

Fax: (0208).3 851 149 

Email: portal@thainguyen.gov.vn 

Website: http://congbaothainguyen.gov.vn 


